PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THUẬN

TRƯỜNG TH&THCS VĨNH BÌNH BẮC

ĐỀ KIỂM TRA  HỌC KÌ II MÔN: ĐỊA LÝ 9

Năm học: 2021- 2022

I. Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức:

-  Đánh giá kết quả học tập của học sinh nhằm điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học và giúp đỡ học sinh một cách kịp thời.
2.Kĩ năng
        - Kiểm tra mức độ nắm vững kiến thức, kĩ năng cơ bản ở 3 cấp độ nhận thức: biết, hiểu và vận dụng sau khi học xong chủ đề:Vùng Đông Nam Bộ, Vùng đồng bằng sông Cửu Long, Kinh tế.
3. Thái độ
- Học sinh biết bộc lộ thái độ và cảm xúc với thiên  nhiên, yêu thiên nhiên.
II. Hình thức kiểm tra


Hình thức kiểm tra kết hợp trắc nghiệm và tự luận

III.  Thiết lập Ma trận, bảng đặc tả đề kiểm tra
1. Thiết lập Ma trận
	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
	% tổng điểm

	
	
	
	Nhận Biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Số CH
	Thời gian
	

	
	
	
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian (phút)
	Số CH
	Thời gian

(phút)
	TN
	TL
	
	

	1
	Vùng Đông Nam Bộ


	Đặc điểm công nghiệp ở Đông Nam Bộ 
Tỉ lệ cơ cấu công nghiệp
	3
	4
	1
	8
	
	
	
	
	3
	1
	12
	30

	2
	Địa lí kinh tế
	Vùng nuôi trồng thủy sản.
Sự phát triển công nghiệp.
Hiểu được điều kiện sản xuất lúa .

Đặc điểm bờ biển nước ta
. Kĩ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ
	4
	7
	1
	5
	1
	5
	
	
	5
	1
	17
	30


	3
	Vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL
Giải thích sự phát triển kinh tế biển nước ta
	4
	5
	
	
	1
	8
	1
	3
	4
	2
	16
	40

	
	Tổng
	
	11
	16
	2
	16
	2
	13
	1
	3
	12
	4
	45.0
	100

	
	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	
	40
	30
	20
	10
	30
	70
	
	

	
	Tỉ lệ chung
	
	70
	30
	100
	
	


2. Bảng đặc tả đề kiểm tra
	TT
	Nội dung kiến thức/Kĩ năng
	Đơn vị kiến thức/kĩ năng
	Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	NB
	TH
	VD
	VDC

	1
	Vùng Đông Nam Bộ


	Vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước?

	Nhận biết:

Đặc điểm công nghiệp ở Đông Nam Bộ 
Tỉ lệ cơ cấu công nghiệp
	4
	
	
	

	
	
	
	Thông hiểu:

Vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước?

	
	1
	
	

	
	
	
	Vận dụng cao:

Để giải quyết vấn đề việc làm, theo em cần phải có những giải pháp nào?
	
	1
	
	

	2
	ĐỊA LÍ KINH TẾ
	Vùng nuôi trồng thủy sản.
Sự phát triển công nghiệp.
Hiểu được điều kiện sản xuất lúa .

Đặc điểm bờ biển nước ta

	Nhận biết:

Vùng nuôi trồng thủy sản.
Sự phát triển công nghiệp.
Hiểu được điều kiện sản xuất lúa .

Đặc điểm bờ biển nước ta
nghiệp.


	8
	
	
	

	3
	Vùng đồng bằng sông Cửu Long
	Điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL
Giải thích sự phát tri
ển kinh tế biển nước ta
. Kĩ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ
	Vận dụng:

Điều kiện tự nhiên ở ĐBSCL
Giải thích sự phát tri
ển kinh tế biển nước ta
. Kĩ năng làm việc với bảng số liệu và biểu đồ
	
	
	1


	1

	Tổng
	100%
	12
	2
	1
	1

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận biết
	100%
	40
	30
	20
	10

	Tỉ lệ chung
	100%
	70%
	30%


IV.Để kiểm tra

	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN VĨNH THUẬN

Trường TH - THCS VĨNH BÌNH BẮC


	Đề kiểm tra  học kỳ II, năm học 2021-2022

Môn: ĐỊA LÝ 9 

Thời gian làm bài: 45 phút 

Không kể chép đề hoặc giao đề

( Học sinh làm bài trực tiếp vào đề thi)


I / Trắc nghiệm : (3 điểm)

Học sinh chọn phương án đúng và ghi kết quả trên giấy thi
Câu 1. Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước ta, Đồng bằng sông Cửu Long có diện tích khoảng
A. 20 000km2                                     B. 30 000km2                            C. 40 000km2             D. 50 000km2
Câu 2. Đông Nam Bộ bao gồm bao nhiêu tỉnh, thành phố?
A. 5         .                    B. 6                           C. 7                              D. 8
Câu 3. Tỉnh nào sau đây ở ĐBSCL thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

A. Cần Thơ.                     B. Long An.               C.Tiền Giang.
               D. Kiên Giang.

Câu 4. Vùng nuôi trồng thuỷ sản phát triển nhất nước ta là :

A. Duyên hải Nam Trung Bộ

                                                B. ĐB.Sông Hồng


 C. ĐB.Sông Cửu Long



                                     D. Bắc Trung Bộ

Câu 5. Cho biết Côn Đảo thuộc tỉnh nào sau đây?

A. Khánh Hoà.                B. Hải Phòng.             C. Bà Rịa –Vũng Tàu.   D. Đà Nẳng.

Câu 6. Để hạn chế tác hại của lũ, phương hướng chủ yếu hiện nay của Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. Xây dựng hệ thống đê điều.
B. Chủ động chung sống với lũ.
C. Tăng cường công tác dự báo lũ.
D. Đầu tư cho các dự án thoát nước.
Câu 7. Đồng bằng sông Cửu Long được tạo nên bởi phù sa của sông?
A. Đồng Nai     .        B. Mê Công.                            C. Thái Bình.          D. Sông Hồng
Câu 8. Ngành công nghiệp nào sau đây chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu công nghiệp ở Đồng bằng sông Cửu Long?
A. Cơ khí.                        B. Hóa chất.             C. Luyện kim.              D. Chế biến lương thực-TP

Câu 9. Tỉ trọng công nghiệp ở ĐBSCL năm 2002 chiếm khoảng bao nhiêu % cơ cấu GDP toàn vùng?

 A. 20.
                               B. 25.                        C.30.

               D. 35.

Câu 10. TPHCM  chiếm khoảng bao nhiêu % giá trị sản xuất công nghiệp toàn vùng?

 A. 30 .
                   B. 40.                         C.50.

               D. 60.

Câu 11. Nước ta có đường bờ biển dài bao nhiêu km?

 A. 1650.
                   B. 2500.                     C. 2632.
               D. 3260.

Câu 12. Huyện đảo Phú Quốc thuộc tỉnh nào sau đây?

 A. Kiên Giang.
        B. Hậu Giang.           C. An Giang.

   D. Tiền Giang.

II/Tự luận ( 7 điểm)
Câu 1: (1,5 điểm) Vì sao Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước?
Câu 2: (1,5 điểm) Phân tích ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long.
Câu 3: (2 điểm) Vì sao đồng bằng Sông Cửu Long là vùng sản xuất lúa lớn nhất nước ta?

Câu 4: (2 điểm) Cho bảng số liệu về sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (đơn vị: %) 

	Năm
	1995 
	2000 
	2002 
	2005 

	Đồng bằng sông Cửu Long
	51,7
	51,9
	51,2
	46,4

	Cả nước
	100
	100
	100
	100


a. Hãy vẽ biểu đồ về sản lượng thủy sản của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước? 

b. Nêu nhận xét?

------------------------Hết---------------------
	             PHÒNG GD&ĐT VĨNH THUẬN
TRƯỜNG TH –THCS VĨNH BÌNH BẮC


	ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM  HỌC KỲ II

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN: ĐỊA LÝ 9


Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1, Chọn đáp án đúng A, B, C, D - mỗi ý đúng 0,25 điểm:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	C
	B
	B
	C
	C
	B
	B
	D
	A
	C
	D
	A


Phần tự luận(7 điểm)

	CÂU
	NỘI DUNG TRẢ LỜI
	ĐIỂM

	Câu 1

(1,5 điểm)
	Đông Nam Bộ có sức thu hút mạnh mẽ đối với lao động cả nước vì:

+ Vùng phát triển rất năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước.

+ Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh theo hướng công nghiệp hóa, cơ cấu ngành nghề rất đa dạng => người lao động dễ tìm được việc làm, thu nhập tương đối cao.

+ Tập trung nhiều khu công nghiệp, nhiều hoạt động dịch vụ thu hút mạnh đầu tư của nước ngoài => nhu cầu về lao động rất lớn, nhất là lao động có chuyên môn kĩ thuật, tay nghề giỏi.

+ Nhiều địa phương trong vùng có những chính sách ưu đãi thu hút lao động, đặc biệt là lao động có chuyên môn kĩ thuật cao.
	0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

	Câu 2

(1,5 điểm)
	Ý nghĩa của việc cải tạo đất phèn, đất mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long:

- Hai loại đất phèn, đất mặn chiếm diện tích lớn (khỏang 60 % diện tích tự nhiên của Đồng bằng sông Cửu Long), với mức độ phèn, mặn khác nhau; trong điều kiện thiếu nước ngọt vào mùa khô, việc cải tạo và sử dụng hai loại đất này càng gặp khó khăn hơn. Cần phải áp dụng các biện pháp thau chua, rửa mặn, xây dựng hệ thống thủy lợi.

- Đồng bằng sông Cửu Long là vùng trọng điểm lương thực của cả nước, đẩy mạnh cải tạo hai loại đất trên sẽ làm tăng hiệu quả sử dụng đất, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội của vùng (tăng sản lượng lương thực, thực phẩm, góp phần phân bố dân cư và xóa đói, giảm nghèo, tạo thêm nguồn hàng xuất khẩu).
	0,5

0,5

0,5



	Câu 3

(2 điểm)
	- Là đồng bằng châu thổ lớn nhất nước diện tích gần 40.000 km.Đất phù sa màu mỡ (phù sa ngọt ven sông Tiền, sông Hậu) chiếm diện tích lớn.

- Khí hậu cận xích đạo nóng ẩm quanh năm thuận lợi – phù hợp cho cây lúa phát triển. 

- Vùng đông dân, lực lượng lao động đông đảo, có kinh nghiệm thâm canh làm quen với kinh tế thị trường.

- Được nhà nước chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, kỷ thuật để phát triển kinh tế.
	0,5

0,5

0,5

0,5

	Câu 4

(2 điểm)
	a. Vẽ đúng, chính xác và có tính thẫm mỹ.

b Nhận xét: Sản lượng thủy sản của vùng đồng bằng Sông Cửu Long chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu sản lượng của cả nước (dẫn chứng số liệu).


	1,0

1,0


